
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân an, ngày 14 tháng 10 năm 2021

CĐ.CNOT1-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.CNOT2-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TA.CĐ.CNO.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
Nhiệt Kỹ 

thuật
Anh Văn Nhiệt Kỹ thuật

3h 2h 3h

T.Đức T. Phúc T.Đức

CHIỀU

18

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN DUY 

CƯỜNG

7h học

TUẦN 1/2021-2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN

KHOA CƠ KHÍ

THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ

(Từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 24 Tháng 10 năm 2021)Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h, Buổi tối lúc 18h  (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ 

học thực hành: 60 phút,  Tích hợp: 60 phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45'), SHDC: 

Sinh hoạt dưới cờ.

SHCN

13h-13h45'

16

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

TRẦN NGUYỄN 

TRƯỜNG TRÍ SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

17

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVC:

NTHÁI NGỌC ĐẠT SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'



TA.CĐ.CNO.2.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Nhiệt Kỹ thuật Anh Văn Nhiệt Kỹ thuật

3h 2h 3h

T.Đức T. Phúc T.Đức

CHIỀU

CĐ.CNOT2-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TỐI

TC.CNOT1-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.CNOT2-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.CNOT3-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Anh văn Anh văn

2h 2h

C. Hằng C. Hằng

CHIỀU

21

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TRƯƠNG VĂN 

PHÚC SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

19

GVCN:

NGUYỄN SƠN 

TRƯỜNG

7h học

SHCN

13h-13h45'

SHCN

13h-13h45'

20

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TRẦN MINH ĐỨC

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

22

Buổi 
học
Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

NGUYỄN VĂN 

QUANG

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

15

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

18h - 21h



TC.CNOT4-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Anh văn Anh văn

2h 2h

C. Hằng C. Hằng

CHIỀU

TA.TC.CNO.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Chính trị Chính trị

4h 4h

C. Hạnh C. Hạnh

CHIỀU

TA.TC.CNO.2.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Chính trị Chính trị

4h 4h
C. Hạnh C. Hạnh

CHIỀU

TA.TC.CNO.3.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Chính trị

4h

C. Hạnh

CHIỀU Chính trị Chính trị

4h 4h

C. Hạnh C. Hạnh

4

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN VĂN 

QUANG

7h học

13h học

3

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

TRẦN VIẾT 

PHƯƠNG

7h học

SHCN

13h-13h45'

2

Buổi 
học
Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÝ BÉ HẰNG

7h học

SHCN

13h-13h45'

23

Buổi 
học
Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

TRẦN TRANG 

THIÊN TRÚC

7h học

SHCN

13h-13h45'



TA.TC.CNO.4.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TA.TC.CNO.5.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ KT Anh Văn

3h 2h 

T.Đệ C. Chinh

CHIỀU

TA.CĐ.CNO.1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ KT

3h

T.Thu

CHIỀU Vẽ KT

3h

T.Thu

TA.CĐ.CNO.2.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ KT

3h

T. Quyền

5

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÊ THỊ HOÀI XUÂN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

7h học

6

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHAN THANH LIÊM

( HỌC 

TẠI BẾN LỨC )
7h học

SHCN

13h-13h45'

6

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

TRẦN MINH ĐỨC

7h học

13h học

6

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

HUỲNH MINH 

TRUNG



CHIỀU Vẽ KT

3h

T. Quyền

TA.TC.CNO.1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ KT Vẽ KT 

3h 3h 

T. Sơn T. Sơn

CHIỀU

TA.TC.CNO.2.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ KT Vẽ KT 

3h 3h

T. Thu T. Thu

CHIỀU

TA.TC.CNO.3.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ KT Vẽ KT 

3h 3h

T. Quyền T. Quyền

CHIỀU

TA.TC.CNO.4.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ KT 

3h

T. Đệ

6

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN THỊ ĐỖ 

QUYÊN
7h học

SHCN

13h-13h45'

6

13h học

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

TRẦN THỊ THIÊN 

TRÚC
7h học

6

SHCN

13h-13h45'

6

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

HUỲNH HỒNG 

DANH
7h học

SHCN

13h-13h45'

6

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(BẾN LỨC)

GVCN:

LÊ TẤN LIÊM

7h học



CHIỀU Vẽ KT 

3h

T. Đệ

CĐ.CGKL-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TA.CĐ.CGK.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Chính trị Anh văn Chi tiết máy Sức bền vật liệu Anh văn

4h 2h 3h 3h 2h

C. Hạnh T. Phúc T. Đệ T. Thu T. Phúc

CHIỀU

TC.CGKL-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TA.TC.CGK.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vật liệu CK Chính trị Chính trị Anh văn

3h 4h 4h 2h
T. Tuấn C. Hạnh C. Hạnh C. Hằng

GVCN:

LÊ BÁ QUYỀN

11

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

VÕ THANH TUẤN

7h học

SHCN

13h-13h45'

1

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

7h học

12

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

TÔ DUY  NGHIỆP

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

6

13h học

10

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

CAO HOÀI BẢO 

ANH

Nguyên lý 

cắt

3h

T. Tuấn

Máy cắt 

3h

T. Quyền
7h học

SHCN

13h-13h45'



CHIỀU

TA.CĐ.LĐT.1.20


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Anh văn Chi tiết máy Anh văn

2h 3h 2h

T. Phúc T. Đệ T. Phúc

CHIỀU

TA.CĐ.LĐT.1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ KT Vẽ KT 

3h 3h

T.BAnh T.BAnh

CHIỀU

TC.LĐTBCK-19


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TA.TC.LĐT.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Anh Văn Anh Văn 

2h 2h

T. Phúc T. Phúc
7

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẠM THỊ THU 

TRANG

GNCV:

TÔ DUY NGHIỆP

7h học

SHCN

13h-13h45'

24

25

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHAM THANH SƠN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

24

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GNCV:

NGUYỄN KHOA ĐỆ

7h học

SHCN

13h-13h45'

GVCN:

LÊ BÁ QUYỀN

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

1

SHCN

13h-13h45'

7h học



CHIỀU

TA.TC.LĐT.1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ KT Vẽ KT 

3h 3h 

T. Sơn T. Sơn

CHIỀU

TA.TC.HAN.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
Anh Văn Anh Văn 

2h 2h

T. Phúc T. Phúc

CHIỀU

CĐ.CGKL-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.CNOT1A-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

8

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGÔ KHÁNH THU

7h học

SHCN

13h-13h45'

7

7

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẠM THANH SƠN
7h học

SHCN

13h-13h45'

SHCN

13h-13h45'

13

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẠM THANH SƠN

SHCN

7h-7h45'

9

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

VÕ THANH TUẤN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

13h-13h45'



CĐ.CNOT1B-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

KHOA CƠ KHÍ

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

14

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN SƠN 

TRƯỜNG


